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Học kỳ 1

Năm học 2026-2027

Ngày Tiết 6 7 8 9 10 11 12

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 GDCD - Lợi Anh - Hương TOAN - Thủy KHTN 2 - Cảm Anh - Tuyết TIN - Hiệu SU - C.Dung

3 KHTN 2 - Cảm TOAN - Duyên TOAN PĐ - Thủy SU - Xinh Anh - Tuyết Sinh_Địa - Hà_T.Yến CĐ SỬ - C.Dung

4 CONGNGHE - Lan SU - Xinh MYTHUAT - Giang Anh - Hương TIN - Hiệu Sinh PĐ - Hà Anh - Tuyết

5 CONGNGHE - Lan KHTN 2 - Cảm MYTHUAT - Giang

1 Anh - Hương VAN - Xuân TOAN - Thủy KHTN1 - Cường TOAN - Huyền Anh - Tuyết LY - Sơn

2 Anh - Hương VAN - Xuân TOAN - Thủy CONGNGHE - Cường TOAN - Huyền LY - Sơn Anh - Tuyết

3 TOAN - Thủy DIA - C_Yến Anh - Hương VAN - Xuân CĐ LÝ - Sơn VAN - Nga Anh - Tuyết

4 TOAN - Thủy KHTN1 - Cường Anh - Hương VAN - Xuân DIA - C_Yến VAN - Nga TOAN - Huyền

5 DIA - C_Yến

1 TOAN - Thủy SU - Xinh VAN - Xuân KHTN 3 - Hà GDKT&PL - Lợi VAN - Nga LY - Sơn

2 KHTN1 - Cường KHTN 2 - Cảm VAN - Xuân TOAN - Thủy LY - Sơn CĐ VĂN - Nga GDKT&PL - Lợi

3 KHTN 3 - Hà VAN - Xuân KHTN1 - Cường TOAN - Thủy SU - Xinh Hóa_GDKTPL - Cảm_Lợi TIN - Hiệu

4 VAN - Xuân KHTN 3 - Hà GDCD - Lợi KHTN 2 - Cảm TOAN - Huyền LY - Sơn TIN PĐ - Hiệu

5 VAN - Xuân KHTN2PĐ - Cảm TOAN - Huyền

1 MYTHUAT - Giang TIN - Hiệu KHTN1 - Cường VAN - Xuân LY - Sơn CĐ TOÁN - Huyền CĐ VĂN - Nga

2 DIA - C_Yến MYTHUAT - Giang TOAN - Thủy VAN - Xuân TIN - Hiệu TOAN - Huyền VAN - Nga

3 TOAN - Thủy VAN - Xuân TIN - Hiệu KHTN1 - Cường CĐ ĐỊA - C_Yến CĐ LÝ - Sơn CĐ TOÁN - Huyền

4 KHTN1 - Cường TOAN - Duyên DIA - C_Yến TOAN - Thủy VAN - Nga TIN - Hiệu TOAN - Huyền

5 CONGNGHE - Cường TOAN - Thủy

1 VAN - Xuân Anh - Hương CONGNGHE - Cường GDCD - Lợi VAN - Nga TOAN - Huyền DIA - C_Yến

2 VAN - Xuân Anh - Hương KHTN 2 - Cảm KHTN 3 - Hà VAN - Nga TOAN - Huyền GDKT&PL - Lợi

3 SU - Xinh KHTN1 - Cường VAN - Xuân Anh - Hương CĐ TOÁN - Huyền Sinh_Địa - Hà_T.Yến VAN - Nga

4 SU - Xinh KHTN 3 - Hà VAN - Xuân Anh - Hương DIA - C_Yến Hóa_GDKTPL - Cảm_Lợi VAN - Nga

5 KHTN 3 - Hà DIA - C_Yến

1 TIN - Hiệu TOAN - Duyên KHTN 3 - Hà ANH PĐ - Hương SU - Xinh Anh - Tuyết DIA - C_Yến

2 Anh - Hương TOAN - Duyên SU - Xinh DIA - C_Yến GDKT&PL - Lợi Anh - Tuyết TIN - Hiệu

3 KHTN 3 - Hà GDCD - Lợi Anh - Hương TIN - Hiệu Anh - Tuyết SU - Xinh SU - C.Dung

4 SH - Hương SH - Lan SH - Hà SH - Hiệu SH - Tuyết SH - Xinh SH - Lợi

5

NGUYỄN HOÀNG YẾN

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 03A- BUỔI SÁNG

(Áp dụng từ ngày 19/10/2026)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


